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THÔNG BÁO

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Trường Mầm non Sao Biển

Năm học 2025 – 2026

TT Nội dung Tổng số

Trình độ đào tạo
Hạng chức danh

 nghề nghiệp

Chuẩn

nghề nghiệp

Hoàn thành

bồi dưỡng

hằng năm

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC
Hạng

IV

Hạng

III

Hạng

II
Tốt Khá Đạt CĐ

Hoàn

thành

Chưa hoàn

thành

 

Tổng số giáo viên, cán

bộ quản lý và

nhân viên

42   20 8 2 12 2 19 6 9 17  1GV mới 

ký HĐ

I Giáo viên 25   18 7    2  19 4 9 15   24

1 Nhà trẻ 7   4 3  5 2 3 4  7

2 Mẫu giáo 18   14 4  2 14 2 6 11  17

II CBQL  2   2      2  2   



1 Hiệu trưởng  1   1      1 1   1

2 Phó H. trưởng  1   1      1 1   1

III Nhân viên  15   1  1 12        

1 Nhân viên KT 1   1           1

2 Nhân viên YT 1     1         1

3 NV Bảo vệ 3      2        2 1

4 Nhân viên PV 2      2        

5 Nhân viên CD 8   8        8

 42              

 

  HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

                                                                                     Trần Thị Phương



BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG HÀNG NĂM

CỦA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

Năm học 2024- 2025

TT Họ và tên Chức vụ

Kết quả

 Chuẩn nghề nghiệp
Kết quả

Bồi dưỡng hàng năm
Ghi chú

Kết quả Tỷ lệ Hoàn thành
Chưa hoàn

thành

I. Hiệu trưởng 1

Trần Thị Phương Phó hiệu trưởng Khá Hoàn thành

II. Phó hiệu trưởng 1

Nguyễn Thị Hà Phó hiệu trưởng Khá Hoàn thành

III. Giáo viên Mầm non 24 người

1 Phạm Thị Đào Hoa Giáo viên Tốt Hoàn thành

2 Lương Thị An Giáo viên Tốt Hoàn thành

3 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Tốt Hoàn thành

4 Mai Thị Nga Giáo viên Tốt Hoàn thành



5 Võ Thị Khánh Hòa Giáo viên Tốt Hoàn thành

6 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Tốt Hoàn thành

7 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Tốt Hoàn thành

8 Trần Thị Năm Giáo viên Tốt Hoàn thành

9 Đỗ Thị Thanh Bình Giáo viên Tốt Hoàn thành

10 Phạm Thị Ngọc Giáo viên Khá Hoàn thành

11 Võ Thị Liệu Giáo viên Khá Hoàn thành

12 Nguyễn Thị Phụng Giáo viên Tốt Hoàn thành

13 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Khá Hoàn thành

14 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Khá Hoàn thành

15 Trần Thị Hương Giáo viên Khá Hoàn thành

16 Võ Thị Thanh Tâm Giáo viên Khá Hoàn thành

17 Hoàng Thị Hà Giáo viên Khá Hoàn thành

18 Trần Thị Mai Anh Giáo viên Khá Hoàn thành

19 Nguyễn Thị Hải Liên Giáo viên Khá Hoàn thành

20 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Khá Hoàn thành

21 Lê Thị Phương Giáo viên Khá Hoàn thành



22 Trần Thị  Ngọc Mi Giáo viên Khá Hoàn thành

23 Vũ Thị Hà GVHĐ Khá Hoàn thành

24 Lê Phùng Kiều Anh GVHĐ Khá Hoàn thành

25 Lê Thị Vân GVHĐ 9/2025

Tổng hợp 26

HT+PHT Tốt 2 100% 2

Tổng hợp GVMN 24

Tốt 9 37.5%

Khá 15 62,5%

IV Nhân viên 15

Nhân viên VP 2

26 Phan Thị Bích TCY Hoàn thành

27 Võ Lê Thanh Trúc ĐHKT Hoàn thành

Nhân viên HĐ 68 5

28 Nguyễn Văn Hỷ CN Bảo vệ Hoàn thành

29 Vũ Văn Thức Chưa HT

30 Bùi Thị Hồng ĐHTM Hoàn thành



31 Ng T Minh Châu CN Bảo vệ Hoàn thành

32 Vũ Thuỷ Châu CN Bảo vệ Hoàn thành

Nhân viên CD 8

33 Nguyễn Thị Huế Chứng chỉ nghề Hoàn thành

34 Lê Thị Minh Chứng chỉ nghề Hoàn thành

35 Đinh Thị Thuý Chứng chỉ nghề Hoàn thành

36 Ng Thị Duyên Chứng chỉ nghề Hoàn thành

37 Nguyễn Thị Tâm Chứng chỉ nghề Hoàn thành

38 Trầm Thị Mai Yên Chứng chỉ nghề Hoàn thành

39 Viên Thị Hồng Văn Chứng chỉ nghề Hoàn thành

40 Đậu Thị Hà Chứng chỉ nghề Hoàn thành 8/2025

41 người 39 2
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